
SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯNG TÂM Y TÉ KIÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:ốí? /BC-TTYT Kiên Hải, ngày 0Q> tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác Y tế tháng 5/2024 

và chương trình công tác tháng 6/2024

PHẦNI
TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÔNG TÁC Y TÉ THÁNG 5/2023

I. Công tác tổ chức, chi' đạo điều hành
Trong tháng, Trung tâm Y tế huyện đã tập trung cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo 

cấp trên; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành khám điều trị 
bệnh; phòng, chống dịch; An toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo công tác thường trực, 
báo cáo theo quy định và thực hiện tốt các chương trình Y tế quốc gia. Triển khai 
thực hiện cụ thể hoá 64 vãn bản trong đó: Công văn 23’; Ke hoạch 20* 2; Quyết định 
12 văn bản3; Báo cáo 07 văn bản4; Thông báo 02 văn bản.

՛( 1) Khẩn trương triển khai rà soát tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học năm 2024; (2) Triển khai thực 
hiện Chi thị số 03/CT-UBND tỉnh;...

2 Thực hiện công tác dân số và phát triển năm 2024;...
3(1) Kiện toàn BCĐ Tổ quản lý chất lượng bệnh viện; (2) Thành lập đoàn thẩm định cơ sở ATVSTP;...
4 Báo cáo dữ liệu thống kê chuyên ngành dân số năm 2024;...

5 Vòng: 23 lượt; Thuốc tiêm: 04 lượt; Thuốc uống: 48 lượt; Bao cao su: 59 lượt; Biện pháp khác: 0 lượt.

Tham mưu Sở Y tế thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đe án vị trí việc 
làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp tại đơn vị; Gửi hồ sơ về Sở Y tế thẩm định 
và xếp hạng lại đối với Trung tâm Y tế huyện; Tổ chức rà soát lại quy hoạch đối 
với BGĐ nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031; Xây dựng Ke hoạch Phát động phong 
trào thi đua trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của ngành Y tế 
huyện năm 2024; Ke hoạch triển khai phát triển mạng lưới Phục hồi chức năng trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Kế hoạch 
cải tiến Chất lượng bệnh viện năm 2024; Ke hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu y 
tế xã, huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện;...

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác khám, chữa bệnh
Tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng là 1.901 lượt, trong đó khám BHYT 

1.549 lượt; Chuyển tuyến trên là 438 lượt; Trẻ em <6 tuổi 41 lượt; Người >60 tuổi 
647 lượt; Điều trị nội trú là 13 lượt; Khám và điều trị YHCT là 411 lượt.

2. Công tác Chăm sóc SKSS/KHHGĐ
- Tổng số áp dụng các biện pháp tránh thai: 134 lượt5



շ
- Tống số sanh tại cơ sở y tế trên địa bàn huyện: 05 lượt.
- Tổng số khám phụ khoa: 175 lượt. Tổng số lượt điều trị phụ khoa: 80 lượt

- Tổng số phụ nữ có thai: 48 người; số lượt khám thai: 47 lượt.

3. Chương trình An toàn thực phâm- Y tê công cộng và Dinh dưỡng
Tham dự Lễ phát động triển khai tháng vệ sinh An toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh tại huyện Giồng Riềng; Theo dõi, quản lý chặt chẽ, phối hợp thanh kiểm tra các 
cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện đảm bảo quy định vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Trong tháng không có trường họp ngộ độc thực phẩm trên địa 
bàn. Triển khai giám sát chương trình Dinh dường Quý 1/2024 (4/4 xã); Phối họp 
với Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh kiếm tra, giám sát chương trình Y tế trường 
học và Nha học đường Quí I/20246; Tham dự tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ địa phương năm 2024 tại 
xã Lại Sơn được 314 người tham gia.

6 (1) Hòn Tre: Trường Mầm non và Trường Tiểu học Hòn Tre; (2) Lại Sơn: Trường Tiểu học Trần Quốc Toàn, 
Trường THCS&THPT Lại Sơn; (3) An Sơn: Trường Mầm non Sao Mai, Trường Tiểu học An Sơn.

4. Công tác Y tế Dự phòng (Số liệu từ ngày 01/4 - 30/4/2023)

- Tiếp tục giám sát quản lý chặt chè công tác phòng chống dịch trên địa bàn, 
không để dịch bệnh lây lan bùng phát. Trong tháng ghi nhận phát hiện 01 ca bệnh 
Tay chân miệng độ 2a tại xã Lại Sơn chuyển tuyến kịp thời.

- Thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên miễn dịch cơ bản cho trẻ em 
được 10 trẻ; Phụ nữ có thai tiêm UV2+: 10 người; Tiêm Covid-19 từ 18 tuổi trở lên: 
Mũi 4: 32; Trẻ từ 12 - 17 tuổi: Mũi 3: 09.

֊ Thực hiện kiểm tra, giám sát các chương trình Lao, Phong, Tâm thần; Bệnh 
không lây, lây và bệnh nguy hiểm khác trên địa bàn huyện. Nhìn chung, 4/4 Trạm Y 
tế xã được quản lý chặt chẽ, cấp phát thuốc đúng thời gian, kịp thời cho bệnh nhân 
như HIV/AIDS, Phong, Lao, Tâm thần...; Các bệnh mạn tính khác Tăng huyết áp, 
Đái tháo đường... Thu dung 03 ca Lao thường mới.

5. Công tác Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

* Công tác Truyền thông - Giảo dục sức khỏe:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, treo 06 băng rol và cấp phát 530 tờ rơi 
hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm (15/04 - 15/05). Phối hợp với đài 
truyền thanh đưa tin, bài truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm (15/4-15/5); Ngày Hen toàn cầu (01/5); Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi 
trường (29/04-06/05); Ngày Thalassimia (08/5); Ngày Thế giới phòng, chống thuốc 
lá (31/5);

- Phối hợp với Hội người cao tuổi huyện, xã rà soát câu lạc bộ liên thế hệ người 
cao tuổi tự giúp nhau, tổng họp báo cáo về tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động.

* Công tác Dân số — Ke hoạch hóa gia đình:
- Tổng số người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tính đến 25/4/2024 
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là: 1.055 /1.314 đạt 80.3 % so với kế hoạch giao.

- Trẻ em mới sinh ra tính đến 25/4/2024 là 31 trẻ (giảm 01 trẻ so với cùng kỳ), 
trong đó 20 trẻ là nữ (tăng 04 trẻ so với cùng kỳ), con thứ 3+ là 05 trẻ (giảm 03 trẻ 
so với cùng kỳ).

6. Công tác Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế:
Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin các gói thầu đon vị; thực hiện cấp phát vật 

tư y tế theo quy định; đảm bảo cung ứng đủ thuốc BHYT, thuốc chương trình cho 
các bệnh nhân điều trị Lao, Tâm thần cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn 
huyện; Thống kế, báo cáo công tác Dược. Quản lý, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế.

PHẦN II 
MỘT SÓ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2024

Qua kết quả thực hiện trong Tháng 5; căn cứ điều kiện thực tế đơn vị, Trung 
tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu Sở Y tế, UBND huyện giám sat chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu nhiệm vụ Sở Y tế; các Trung tâm tuyến tỉnh; Ke 
hoạch phát triển Kinh tế xã hội huyện năm 2024; Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng như sau:

1. Phòng Tố chức ֊ Hành chính
Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và tham mưu ban hành các văn bản; Ban hành 

văn bản chỉ đạo các Khoa, phòng và Trạm Y tế rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 
2021-2026, 2026-2031; Thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo một số Khoa, Phòng 
thuộc thấm quyền; rà soát, bổ sung phần mềm quản lý nhân sự theo chỉ đạo của Sở 
Y tế; Trình Sở Y tế cử viên chức tham gia dự thi các lớp Chuyên Khoa cấp I tại 
Trường Đại học Y dược cần Thơ...

2. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều dưỡng
Tiếp tục tham mưu BGĐ cụ thê hóa các văn bản chuyên môn lĩnh vực ngành; 

Thực hiện đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới trong năm 
2024; Triển khai Quyết định phê duyệt UBND huyện kế hoạch thực hiện chương 
trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 
2050 trên địa bàn huyện; Kiểm tra, giám sát hoạt động Điều dưỡng và Kiểm soát 
nhiễm khuẩn tại các Y tế cơ sở; Giám sát hoạt động hành nghề Y dược tư nhân 6 
tháng đầu năm 2024; Tiếp tục giám sát hoạt động các chỉ tiêu thực hiện chương trình 
YTQG, xây dựng Nông thôn mới và hoạt động khám chữa bệnh, phòng, chống dịch 
trên địa bàn...

3. Phòng Tài chính - Ke toán:
Thanh toán lương, tiền trực, kinh phí hoạt động kịp thời cho viên chức và người 

lao động; Hoàn tất các báo cáo quyết toán nộp tài chính cấp trên theo quy định; 
Thanh, quyết toán kinh phí sửa chữa cải tạo Trạm Y tế xã năm 2023; Phối hợp với 
Trạm Y tế xã Hòn Tre và các đơn vị có liên quan thực hiện mua sắm trang thiết bị, 
vật tư y tế; Tham mưu Ban Giám đốc trình Sở Y tế bổ sung kinh phí hoạt động năm 
2024.
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4. Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS:

Tep tục thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên; Giám sát chặt chẽ các 
bệnh truyền nhiễm không đế dịch bệnh bùng phát. Điều tra, giám sát chỉ số côn trùng 
xã trọng điểm. Triển khai các Ke hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh 
không lây nhiễm và các bệnh nguy hiểm trên địa bàn huyện...

5. Khoa An toàn thực phâm - Y tê công cộng và Dinh dưỡng
Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lóp tập huấn kiến thức 

an toàn lao động. Phối họp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra giám sát 
chuông trình vệ sinh môi trường Thực hiện công tác báo cáo tháng, quý, năm các 
chưong trình của khoa phụ trách theo quy định.

6. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế
Tiếp tục tham mưu với Ban Giám đốc chỉ đạo các cơ sở Y tế sử dụng thuốc họp 

lý, an toàn, hiệu quả và kinh tế. Báo cáo đầy đủ theo yêu cầu; Dự trù thuốc chương 
trình phục vụ, cấp phát thuốc cho bệnh nhân ...

7. Phòng Dân Số-Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường 

công tác tuyên truyền và treo băng rol hưởng ứng các ngày, tuần lễ, sự kiện chủ đê 
truyền thông theo tháng. Xây dựng kế hoạch tập huấn về Ghi chép ban đầu và chê 
độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo viên chức Dân 
số xã và đội ngũ Cộng tác viên rà soát và cập nhật thông tin DS - KHHGĐ của hộ 
dân cư theo từng địa bàn dân cư; Cập nhật thông tin biến động đã được rà soát tại 
địa bàn vào kho dữ liệu điện tử của huyện.

8. Các đơn vị khám chữa bệnh, Trạm Y tế các xã
Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Thực 

hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị đảm bảo an toàn theo hướng 
dẫn Bộ Y tế; Thực hiện tốt chính sách Bảo hiếm Y tế; Tham mưu kịp thời cho BCD 
Chăm sóc sức khoẻ Nhân dân xã các kế hoạch, chương trình thực hiện chương trình, 
chỉ tiêu của đơn vị tại địa phương và thực hiện chế độ trực ban, báo cáo đúng theo 
quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác Y tế tháng 5/2024 và chương 
trình công tác tháng 6/2024. Đe nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng, cơ sở Y tế trực 
thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tố chức triến khai, thực hiện./<Q

Nơi nhận:
-VP. SơYtế;
- VP. Huyện ủy;
- BTG Huyện ủy;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Chi cục thống kê Kiên Hải;
- GĐ va các PGĐ TTYT; VPĐU Y tế;
- Khoa/Phòng/TYT xã;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu VT, Itttam.

GIÁM DÓC



BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2024

Đơn vị báo cáo: Trung tâm Y tế Kiên Hải

Tháng báo cáo: Tháng 05

Stt NỘI DƯNG TẠI BỆNH VIỆN / 
TRƯNG TÂM Ỳ TÉ

TẠI TRẠM 
Y TẾ

1 Tông sô lượt khám và điêu trị 574 1.327

Trong đó:

+ Số lượt KCB BHYT 574 975

+ Sổ lượt KCB BHYT cho TE < 6 
tuôi 18 23

+ Số lượt KCB bàng YHCT hoặc kết 
hợp YHCT & YHHĐ 278 133

2 Sô giường bệnh theo kế hoạch 55 0

Sô giường bệnh kê 55 0

3 Sô bệnh nhân điều trị ngoại trú (có 
bệnh án)

0 0

4 Sô bệnh nhân điêu trị nội trú 8 5

5 Sô bệnh nhân xuất viện 8 5

6 Số ngày điều trị nội trú 44 14

7 Sô bệnh nhân tử vong (nếu có) 0 0

Nguôi lập bảng

Lâm Thị Thanh Tâm

Kiên Hai, ngày tháng 05 năm 2024
GIÁM ĐÓC
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